
ỦY  BAN  NHÂN  DÂN 

 TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Số:        /UBND-KT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Tuyên Quang, ngày      tháng    năm 2024 

 
 

Kính gửi:     

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 1296/CT-TTg ngày 26/02/2024 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống 

bệnh Dại trên động vật (có văn bản gửi kèm theo). 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo và giao trách nhiệm: 

 1. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chủ động phối hợp với  Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn  

a) Tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến cộng đồng dân cư, hộ gia đình về bệnh 

dại, tác hại và sự nguy hiểm của bệnh dại, hiệu quả của việc tiêm phòng vắc xin dại 

cho đàn chó, mèo để người dân nâng cao nhận thức, chủ động thực hiện phòng, chống; 

người tiếp xúc với chó, mèo phải có bảo hộ và chủ động tiêm phòng vắc xin ngay sau 

khi bị chó, mèo mắc hoặc nghi mắc bệnh dại cắn, cào; thông báo kịp thời các trường 

hợp động vật mắc và nghi mắc bệnh dại cho cơ quan Thú y và chính quyền địa phương. 

b) Thường xuyên kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình nhằm phát hiện sớm 

bệnh dại trên đàn chó, mèo; xử lý kịp thời các ổ dịch phát sinh trên địa bàn theo quy 

định. Rà soát, thống kê, lập danh sách số hộ nuôi, tổng đàn chó, mèo trên địa bàn gửi 

về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông nghiệp để xây dựng kế hoạch tiêm phòng trước 

ngày 15/3/2024; hướng dẫn chủ nuôi chó, mèo thực hiện ký cam kết, quản lý chó nuôi 

tại hộ gia đình; yêu cầu chủ vật nuôi cam kết không thả rông chó, đeo rọ mõm cho chó 

khi đưa ra nơi công cộng, có dây xích và có người dắt, nhất là khu vực thành phố, thị 

trấn, nơi tập trung đông dân cư; thành lập tổ, đội bắt giữ, xử lý chó thả rông, chó không 

tiêm phòng vắc xin phòng bệnh dại và xử phạt hành chính đối với chủ nuôi chó không 

chấp hành việc tiêm phòng vắc xin dại, nuôi chó thả rông theo Nghị định số 

90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 và Nghị định 07/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thú y. Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân huyện, thành phố chịu trách nhiệm nếu không triển khai nội dung trên 

đến với  hộ gia đình, cộng đồng dân cư trên địa bàn. 

c) Tổ chức tiêm phòng và tiêm phòng bổ sung vắc xin Dại cho đàn chó, 

mèo bảo đảm tỷ lệ đạt bình quân trên 70% tổng đàn trong năm 2024 theo nội 

dung Kế hoạch số 271/KH-UBND ngày 27/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

V/v thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, 

chống bệnh Dại trên động vật 
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về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang năm 2024 và các năm tiếp theo để hoàn thành mục tiêu của Chương 

trình quốc gia phòng, chống bệnh Dại, giai đoạn 2022 - 2030. Xử lý nghiêm 

theo quy định các trường hợp không chấp hành việc tiêm phòng vắc xin Dại 

cho chó, mèo nuôi. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chịu trách nhiệm 

trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống bệnh dại, nhất là việc 

để xảy ra trường hợp người tử vong do bệnh dại. 

 d) Chỉ đạo Trung tâm y tế huyện và Trung tâm dịch vụ nông nghiệp kịp thời 

chia sẻ thông tin ngay khi phát hiện hoặc nhận được thông tin về các trường hợp người 

bị chó, mèo mắc bệnh Dại hoặc nghi mắc bệnh Dại cắn; tổ chức điều tra, xác định 

nguyên nhân và thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định. 

 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

a) Chủ trì triển khai các nội dung Chỉ thị số 1296/CT-TTg ngày 26/02/2024 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện nghiêm các biện 

pháp phòng, chống bệnh Dại trên động vật đảm bảo đồng bộ, hiệu quả. 

b) Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc và phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành 

phố thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Dại động vật;  xây dựng, triển khai 

vùng an toàn dịch bệnh Dại trên động vật; chuẩn bị đầy đủ vắc xin, vật tư, hoá chất 

phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời tuyên truyền về các biện pháp 

phòng, chống bệnh dại; công tác tiêm phòng vắc xin dại để người dân chủ động và phối 

hợp với chính quyền cơ sở, cơ quan chuyên môn trong công tác phòng, chống dịch bệnh. 

c) Chủ động phối hợp với Sở Y tế thực hiện giám sát bệnh Dại, phát hiện sớm 

các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh Dại, chia sẻ thông tin và phối hợp điều tra, xử lý ổ 

dịch. Tất cả những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh Dại trên động vật phải được lấy 

mẫu và gửi đến phòng thí nghiệm thú y có thẩm quyền để xét nghiệm bệnh Dại.  

d) Phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan tham mưu xây 

dựng Đề án kiện toàn và tăng cường năng lực hệ thống thú y các cấp theo quy 

định của Luật Thú y, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính 

phủ và Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Đề án tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên 

ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021 - 2030 để bảo đảm các nguồn lực tổ chức triển 

khai có hiệu quả các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh động vật.  

e) Kiểm tra toàn diện các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan về thực hiện 

thống kê đàn chó, mèo, ký cam kết, quản lý chó nuôi tại hộ gia đình; báo cáo kết quả 

trước ngày 20/3/2024; thống kê kết quả tiêm phòng, công tác xử lý các vi phạm, báo 

cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30/5/2023. 

3. Sở Y tế: Tiếp tục tăng cường phối hợp liên ngành, đặc biệt chú trọng chỉ đạo 

các đơn vị trực thuộc cung cấp, chia sẻ thông tin dịch bệnh và phối hợp với Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh theo quy 
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định; tăng cường giám sát phát hiện các ca bệnh dại với sự hỗ trợ và tham gia của cộng 

đồng dân cư. Chủ động cung cấp đủ vắc - xin, kháng huyết thanh điều trị cho người 

phơi nhiễm với bệnh dại; chỉ đạo các cơ sở y tế tích cực tư vấn cho người bị phơi nhiễm 

điều trị dự phòng kịp thời; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sử dụng các kỹ thuật y tế 

chưa được công nhận, lưu hành (bài thuốc đông y, thuốc cổ truyền, thuốc gia truyền) 

để khám và điều trị cho người mắc bệnh dại hoặc người bị chó, mèo cắn; cung cấp địa 

chỉ các điểm tiêm phòng vắc - xin dại cho người dân. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo 

Tuyên Quang, Cổng thông tin điện tử tỉnh chủ động phối hợp với Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng dân cư, 

nhằm nâng cao trách nhiệm của người nuôi chó đối với cộng đồng và nhận thức 

của người dân để tích cực tham gia phòng, chống bệnh Dại tại cộng đồng và 

quản lý chó nuôi. 

5. Các sở, ban, ngành và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh: Phối hợp chặt chẽ 

với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, tăng cường tuyên truyền, 

hướng dẫn các hội viên, đoàn viên, cộng đồng dân cư tổ chức các hoạt động 

truyền thông về phòng, chống bệnh Dại; giám sát, vận động người nuôi chó phải 

thực hiện khai báo, nuôi nhốt, tiêm phòng đầy đủ vắc xin phòng bệnh Dại theo 

quy định./. 

  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh;                      

- Các Phó CT UBND tỉnh;          

- Chánh VP UBND tỉnh; 

- Các Phó CVP UBND tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu VT,  KT (Toản). 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Giang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Báo cáo) 
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VĂN PHÒNG UBND TỈNH  

PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC 

Ngày 04/3/2024 

 

Trình xin ý kiến đồng chí:  Nguyễn Thế Giang -  Phó Chủ tịch   UBND tỉnh 

 Người trình: Phan Quốc Toản - Chuyên viên Phòng Kinh tế. 

Tóm tắt nội dung trình: V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh Dại.  

Văn bản của cơ quan đề nghị: Bộ NN và PTNT.  

Căn cứ để trình và các văn bản liên quan kèm theo:   
   

Giải trình và ý kiến đề xuất của người trình: 

Đề xuất: Ủy ban nhan dân tỉnh có Văn bản chỉ đạo các đơn vị tỉnh theo 

chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, 

có hiệu quả nội dung chỉ thị của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc thực hiện 

nghiêm các biện pháp phòng, chống bệnh Dại trên động vật./. 

(Có dự thảo văn bản kèm theo) 

 

Người 

trình ký 

Ý kiến của lãnh đạo Văn phòng     (Ngày          /         /2024) 
 

…………………………………………………………………………………………………………….………………………………. 

 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Lãnh đạo  

Văn phòng  

ký 

Ý kiến phê duyệt của Phó CT UBND tỉnh: (Ngày       /      / 2024) 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Phó CT UBND tỉnh ký duyệt: 
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